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Câu 1 (4 điểm).
Cho hàm số : 
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a) Khảo sát sự biến thiên  và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x = 3.

Câu 2 (3 điểm).
Cho hàm số :
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, có đồ thị (H).

a) Tìm các đường tiệm cận của đồ thị (H). 

b)Tìm tham số m để đường thẳng d : y= -2x+m cắt đồ thị ( H) tại hai điểm phân

 biệt A,B sao cho AB=
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Câu 3 (3 điểm).

a) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số :
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 trên đoạn 
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.


b)  Xác định tham số  m để hàm số :
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22

yxmxm

=-+

 có ba cực trị đồng

        thời tọa độ các điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông.
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
(Hướng dẫn gồm 03 trang)







I. Hướng dẫn chung:
II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1a
(3 đ)


	+ Tập xác định: D = R

+ Sự biến thiên:
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Bảng biến thiên:



Hàm số nghịch biến trên (-
[image: image9.wmf]¥

; -1) và (1; +
[image: image10.wmf]¥

), đồng biến trên ( - 1; 1)

Hàm số đạt cực tiểu tại x = -1; y = -1;Hàm số đạt cực đại tại x = 1; y = 3

Đồ thị:Điểm đặc biệt: A(-2; 3); B(0; 1); C(2; -1).
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	Phương trình tiếp tuyến có dạng: y = y’(x0)(x-x0)+y0.  

Ta có: x0 = 3 
[image: image12.wmf]Þ

 y0 = - 17, y’( x0)=  y’(3) = - 24.

Vậy phương trình tiếp tuyến là:
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	Ta có:  
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. Tiệm cận ngang: y = 2
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	Phương trình hoành độ giao điểm của (C ) và d: 
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Để d cắt (C ) tại hai điểm phân biệt khi (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 khác – 1
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Chứng tỏ với mọi m d luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt A,B.

- Gọi : 
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- Theo giả thiết : 
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Với m 
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 thì d cắt (C) tại A,B thỏa mãn yêu cầu bài toán .
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	Trên 
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Ta có: f(1) = 5, f(4) = 6, f(5) = 5.

Vậy: 
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khi x =4; 
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	TXĐ: D=R, y’= 4x3-4mx =4x(x2 –m), hàm số có 3 cực trị khi y’=0 có 3 nghiệm phân biệt
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Gọi A(0;2m), B(
[image: image28.wmf]2

;2

mmm

--+

), C(
[image: image29.wmf]2

;2

mmm

-+

), khi đó do tính đối xứng của B,Cqua Oy ( vì A thuộc Oy) nên tam giác ABC chỉ có thể vuông tại A
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Vậy : m=1 là giá trị cần tìm.
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